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 Toµ ¸n nh©n d©n 

     HuyÖn ba bÓ 

   tØnh b¾c k¹n 

B¶n ¸n sè: 14/2017/HSST 

Ngµy 21 th¸ng 12 n¨m 2017. 

        Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam 

         §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc 

 
NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN BA BỂ - TỈNH BẮC KẠN 

Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà: Ông Phạm Tiến Đại. 

Các Hội thẩm nhân dân:  

                                               1. Ông Dương Văn Mạo  

                                               2. Ông Hoàng Thăng Bắc. 

Thư ký Toà án ghi biên bản phiên toà: Ông Ma Văn Chung - Cán bộ Toà án 

nhân dân huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn.       

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn tham gia phiên 

toà: Ông Hoàng Trọng Hữu - Kiểm sát viên. 

Ngày 21 tháng 12 năm 2017. Tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Ba Bể, tỉnh 

Bắc Kạn xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số: Số 12/2017/HSST ngày 24 tháng 

11 năm 2017; đối với bị cáo: 

Sằm Văn V; tên gọi khác: Không; sinh ngày 08/5/1998; nơi ĐKNKTT và chỗ 

ở hiện nay: Thôn K, xã T, huyện B, tỉnh Bắc K; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình 

độ văn hóa: Lớp 6/12; con ông: Sằm Văn S và con bà Hà Thị T; vợ, con : Chưa có; 

tiền án, tiền sự: Không; bị cáo tại ngoại tại địa phương, có mặt tại phiên tòa.  

*Người bị hại: Anh Nguyễn Đức K, sinh năm 1995 (Có đơn xin vắng mặt) 

Trú tại: Thôn Kéo Sáng, xã Thượng Giáo, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn. 

* Người làm chứng: Anh Ma Thế L, sinh năm 1990 (Vắng mặt) 

Trú tại: Tiểu khu 2, thị trấn Chợ Rã, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn 

NHẬN THẤY 

Bị cáo Sằm Văn V bị Viện kiểm sát nhân dân huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn truy 

tố về hành vi phạm tội như sau:  
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Do bản thân không có tiền chơi game (điện tử) nên Sằm Văn V đã nảy sinh ý 

định trộm cắp tài sản để bán lấy tiền chơi game. Khoảng 20 giờ ngày 14/10/2017, 

Vương một mình đi bộ đến nhà anh Nguyễn Đức K ở thôn Kéo Sáng, xã Thượng 

Giáo, huyện Ba Bể, khi đến nhà anh Kiên, thấy cửa mở nhưng không có ai ở trong 

nhà, V đi vào phòng khách thì nhìn thấy trên bàn uống nước có một chiếc điện 

thoại di động nhãn hiệu Iphone 6 Plus màu vàng, màn hình cảm ứng và số tiền 

1.000.000đ (Một triệu đồng) gồm 02 tờ mệnh giá 500.000đ (Năm trăm nghìn 

đồng), V cầm lấy chiếc điện thoại cùng số tiền cho vào túi quần rồi đi về nhà của 

mình, sau đó tháo sim điện thoại vứt đi, nhằm tránh sự phát hiện. Đến khoảng 07 

giờ ngày 15/10/2017, V dùng số tiền trộm được đi mua 01 sạc pin điện thoại dự 

phòng và 01 dây sạc điện thoại hết 450.000đ (Bốn trăm năm mươi nghìn đồng), số 

tiền còn lại là 550.000đ (Năm trăm năm mươi nghìn đồng). Sau đó, V đi vào quán 

Internet 68 tại Tiểu khu 2, thị trấn Chợ Rã, huyện Ba Bể chơi game. Đến khoảng 11 

giờ cùng ngày, khi V đang lên xe khách để đi Bắc Ninh thì anh Nguyễn Đức K đến 

gặp V, V thừa nhận việc trộm cắp tài sản của mình và anh K đã trình báo sự việc 

với cơ quan Công an. 

Quá trình điều tra bị cáo Sằm Văn V đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi 

phạm tội của mình, việc trộm cắp điện thoại và tiền của anh Nguyễn Đức K do V 

một mình thực hiện.  

Về vật chứng của vụ án: Cơ quan điều tra đã thu giữ 01 chiếc điện thoại di động 

nhãn hiệu Iphone 6 Plus màu vàng, màn hình cảm ứng; và số tiền 582.000đ (Năm 

trăm tám mươi hai nghìn đồng); 01 sạc dự phòng điện thoại nhãn hiệu Microcom màu 

trắng, viền màu xanh; 01 dây sạc điện thoại màu trắng nhãn hiệu Dmax. 

Người bị hại anh Nguyễn Đức K xác định. Ngày 14/10/2017, anh để tài sản 

trên bàn trong nhà ở thôn Kéo Sáng, xã Thượng Giáo, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn, 

đã bị trộm cắp 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6 Plus màu vàng, màn 

hình cảm ứng và số tiền 1.000.000đ (Một triệu đồng). Do có nghi ngờ V là người 

đã lấy trộm tài sản của mình nên anh K đã nhờ người theo dõi và đã phát hiện V 

đang cầm chiếc điện thoại bị mất nên đã giữ V lại và báo cho Cơ quan Công an 

huyện xử lý. Nay anh xác nhận đã nhận lại 01 Chiếc điện thoại Iphone 6 Plus màu 

vàng, màn hình cảm ứng và số tiền 550.000đ Năm trăm năm mươi nghìn đồng) do 

Cơ quan Cảnh sát điều tra huyện Ba Bể trả lại. Ngày 13/12/2017 bị cáo V đã bồi 

thường cho anh nốt số tiền 450.000đ. Nay xác định đã nhận lại toàn bộ số tài sản bị 

mất và không có yêu cầu bị cáo bồi thường gì thêm nữa.  

Tại bản Kết luận định giá tài sản số 504/KL-HĐĐGTSTTHS ngày 23/10/2017 

của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự huyện Ba Bể kết luận: Chiếc 

điện thoại Iphone 6 Plus màu vàng, màn hình cảm ứng của anh Nguyễn Đức Kiên 

tại thời điểm bị mất trộm có giá trị 8.000.000đ (Tám triệu đồng). 
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Cáo trạng số 47/KSĐT ngày 22/11/2017 của Viện kiểm sát nhân dân huyện 

Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn đã truy tố bị cáo Sằm Văn V vÒ téi: “Trộm cắp tài sản” theo 

khoản 1 Điều 138 Bộ luật hình sự.  

Điều luật có nội dung: “1. Người nào trộm cắp tài sản của người khác có giá 
trị từ hai triệu đồng đến dưới năm mươi triệu đồng hoặc dưới hai triệu đồng nhưng 

gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi chiếm đoạt 
hoặc đã bị kết án về tội chiếm đoạt tài sản, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, 
thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba 

năm...” 

Tại phiên tòa. 

 Đại diện Viện kiểm sát trong phần luận tội đã giữ nguyên quan điểm truy tố 

bị cáo về tội danh như cáo trạng và đề nghị Hội đồng xét xử: Áp dụng Khoản 1 

Điều 138; điểm b, h, p khoản 1 Điều 46, Điều 60 Bộ luật hình sự. Xử phạt bị cáo 

Sằm Văn V từ 06 tháng đến 09 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử 

thách từ 12 đến 18 tháng.  

Bị cáo đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội, cụ thể: Khoảng 20 

giờ ngày 14/10/2017, bị cáo đã có hành vi một mình lén lút vào nhà anh Nguyễn 

Đức K ở thôn Kéo Sáng, xã Thượng Giáo, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn, trộm cắp 

01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6 Plus màu vàng, màn hình cảm ứng 

và số tiền 1.000.000đ (Một triệu đồng). Sau đó, Vương đã dùng số tiền trộm được 

đi mua 02 sạc pin điện thoại hết số tiền 450.000đ (Bốn trăm năm mươi nghìn 

đồng). Nay số tài sản trộm cắp bị thu giữ đã trả lại cho chủ tài sản, bị cáo đã tự 

nguyện bồi thường cho người bị hại nốt số tiền 450.000đ. 

Căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu đã được thẩm tra tại phiên tòa; căn cứ vào 

kết quả tranh luận tại phiên tòa trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện chứng cứ, ý 

kiến của Kiểm sát viên, bị cáo;  

XÉT THẤY: 

Tại Cơ quan điều tra cũng như tại phiên tòa hôm nay, bị cáo Sằm Văn V 

thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như cáo trạng đã truy tố. Lời khai 

của bị cáo phù hợp với lời khai của người bị hại, người làm chứng và các tài liệu, 

chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án. Do đó Hội đồng xét xử có đủ cơ sở kết luận. 

Khoảng 20 giờ ngày 14/10/2017, Sằm Văn V đã có hành vi lén lút vào nhà 

anh Nguyễn Đức K ở thôn Kéo Sáng, xã Thượng Giáo, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc 

Kạn, trộm cắp 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6 Plus màu vàng, màn 

hình cảm ứng và số tiền 1.000.000đ (Một triệu đồng). Sau đó, Vương đã dùng số 

tiền trộm được đi mua 02 sạc pin điện thoại hết số tiền 450.000đ (Bốn trăm năm 

mươi nghìn đồng). Kết quả định giá của cơ quan chức năng kết luận: Chiếc điện 
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thoại di động nhãn hiệu Iphone 6 Plus có giá trị tại thời điểm bị mất là 8.000.000đ 

(Tám triệu đồng).  

Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm phạm đến quyền 

sở hữu đối với tài sản của người khác. Bị cáo lợi dụng sự sơ hở trong quản lý tài 

sản của người khác rồi thực hiện hành vi lén lút chiếm đoạt tài sản trái pháp luật. 

Tại thời điểm phạm tội, bị cáo là người đã thành niên, có đủ năng lực trách nhiệm 

hình sự, có khả năng nhận thức, điều khiển hành vi của mình. Do vậy, Hội đồng 

xét xử xét thấy có đủ căn cứ để kết luận hành vi của bị cáo Sằm Văn V đã đủ yếu 

tố cấu thành tội “Trộm cắp tài sản” được quy định tại khoản 1 Điều 138 Bộ luật 

hình sự. 

Xét về nhân thân và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự 

của bị cáo thấy: Bị cáo sinh ra, lớn lên được gia đình nuôi dưỡng, học hết lớp 6/12 

thì thôi học về nhà lao động sản xuất. Ngày 14/10/2017 có hành vi trộm cắp tài sản 

(tiền và điện thoại) tại xã Thượng Giáo, huyện Ba Bể, bị khởi tố bị can ngày 

02/11/2017, trước khi phạm tội bị cáo chưa có tiền án, tiền sự. Bị cáo có nhân thân 

tốt. 

Bị cáo không phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự nào; bị cáo 

phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; trong quá trình điều tra cũng 

như tại phiên tòa bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, bị cáo đã tự nguyện 

bồi thường, khắc phục hậu quả nên được hưởng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm 

hình sự được quy định tại điểm b, h, p Khoản 1 Điều 46 BLHS. 

Trªn c¬ së xem xÐt c¸c t×nh tiÕt gi¶m nhÑ, ®èi chiÕu víi quy ®Þnh cña ph¸p 

luËt, Héi ®ång xÐt xö thÊy: BÞ c¸o cã nhiÒu t×nh tiÕt gi¶m nhÑ ®­îc quy ®Þnh t¹i 

kho¶n 1 §iÒu 46/BLHS, bÞ c¸o cã n¬i c­ tró râ rµng, bÞ c¸o cã kh¶ n¨ng tù c¶i t¹o, 

cho bÞ c¸o ®­îc gi¸o dôc, thö th¸ch t¹i ®Þa ph­¬ng ®Ó bÞ c¸o cã ®iÒu kiÖn c¶i t¹o, 

söa ch÷a lçi lÇm, không cần thiết phải cách ly khỏi đời sống xã hội. Do ®ã ¸p dông 

®iÒu 60/BLHS ®èi víi bÞ c¸o lµ phï hîp. 

Về hình phạt bổ sung: Qua các tài liệu có trong hồ sơ vụ án xác định bị cáo 

không có việc làm ổn định, năm 2017 gia đình bị cáo thuộc diện hộ nghèo. Do đó 

không áp dụng hình phạt phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo là phù hợp. 

Về vật chứng của vụ án: Cơ quan điều tra đã trả lại cho người bị hại là anh 

Nguyễn Đức Kiên 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6 Plus và số tiền 

550.000đ (Năm trăm năm mươi nghìn đồng) là đúng theo quy định của pháp luật.  
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Đối với số tiền 32.000đ (Ba mươi hai nghìn đồng) là tiền của bị cáo V không 

liên quan đến hành vi phạm tội, cần trả lại cho bị cáo Sằm Văn V nhưng tạm giữ để 

bảo đảm thi hành án. 

Đối với 01 sạc dự phòng điện thoại nhãn hiệu Microcom màu trắng, viền 

màu xanh; 01 dây sạc điện thoại màu trắng nhãn hiệu Dmax đây là tài sản do bị 

cáo dùng số tiền trộm cắp để đi mua, nhưng nay bị cáo đã bồi thường toàn bộ số 

tiền cho người bị hại, do vậy cần trả lại cho bị cáo. 

Về trách nhiệm dân sự: Người bị hại không yêu cầu nên Hội đồng xét xử 

không xem xét. 

* Về án phí: BÞ c¸o ph¶i chÞu ¸n phÝ theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 99/BLTTHS , Nghị 

quyết số 326/2016 của UBTVQH quy ®Þnh vÒ ¸n phÝ, lÖ phÝ Tßa ¸n 

 Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Tuyên bố: Bị cáo Sằm Văn V phạm tội “Trộm cắp tài sản” 

- Áp dụng khoản 1 Điều 138; điểm b, h, p khoản 1 Điều 46, Điều 60 Bộ luật hình 

sự. 

- Xử phạt bị cáo Sằm Văn V 09 (Chín) tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Thêi 

gian thö th¸ch 18 ( M­êi t¸m) th¸ng. Thêi ®iÓm b¾t ®Çu tÝnh thêi gian thö th¸ch lµ 

ngµy tuyªn ¸n s¬ thÈm. Giao bÞ c¸o Sằm Văn V cho UBND x· T, huyÖn B, tØnh B¾c 

K gi¸m s¸t vµ gi¸o dôc trong thêi gian thö th¸ch. Trong tr­êng hîp ng­êi ®­îc 

h­ëng ¸n treo thay ®æi n¬i c­ tró th× thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 69 

cña LuËt thi hµnh ¸n h×nh sù. 

2. Về vật chứng: Áp dụng Điều 41 BLHS, Điều 76 BLTTHS 

- Tạm giữ để đảm bảo thi hành án cho bị cáo số tiền 32.000đ (Ba mươi hai 

nghìn đồng). 

- Trả lại cho bị cáo 01 sạc dự phòng điện thoại nhãn hiệu Microcom màu 

trắng, viền màu xanh; 01 dây sạc điện thoại màu trắng nhãn hiệu Dmax. 

Sè l­îng vµ t×nh tr¹ng vËt chøng theo biªn b¶n giao, nhËn vËt chøng ngµy    

27/11/2017 gi÷a C«ng an huyÖn Ba BÓ vµ Chi côc Thi hµnh ¸n d©n sù huyÖn Ba BÓ. 

3. Về án phí: Áp dụng Điều 99 Bộ luật Tố tụng hình sự, Nghị quyết sè 

326/2016/UBTVQH 14, ngµy 30/12/2016 quy ®Þnh vÒ ¸n phÝ, lÖ phÝ Tßa ¸n: Bị cáo 

Sằm Văn V  phải chịu 200.000đ án phí hình sự sơ thẩm. 
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 “Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật 

Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân 

sự có quyền thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành 

án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật Thi hành 

án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi 

hành án dân sự."  

  Án xử công khai sơ thẩm, có mặt bị cáo. Báo cho biết có quyền kháng cáo 

bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Người bị hại vắng mặt tại phiên tòa,  

có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hặc bản án 

được tống đạt hợp lệ. 

N¬i nhËn: 

- TAND tØnh B¾c K¹n (01b); 
- VKSND tØnh B¾c K¹n (01b); 
- VKSND huyÖn Ba BÓ (01b); 
- C«ng an huyÖn Ba BÓ (02b); 
- Chi côc Thi hµnh ¸n d©n sù huyÖn Ba BÓ 
 (Khi ¸n cã hiÖu lùc - 01b); 
- Së T­ ph¸p; 
- Ng­êi tham gia tố tụng (09b); 
- L­u. 

Tm. héi ®ång xÐt xö s¬ thÈm 

thÈm ph¸n - chñ to¹ phiªn toµ 

 

 

 

Phạm Tiến Đại 
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c¸c héi thÈm nh©n d©n                                           chñ to¹ phiªn toµ 

 

 

 

 

Dương Văn Mạo    -    Hoàng Thăng Bắc                          Phạm Tiến Đại 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


